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Lĩnh vực xét nghiệm:            Hóa sinh 
Discipline of medical testing: Biochemistry 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 
Type of sample  

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương/ 
Plasma 

(Heparin) 

Định lượng AST 

Determination of Aspartat 
Transaminase (AST) 

Động học enzym 
Enzyme kinetic  

QX.SH.01-04-V1.4 
(AU 5800) 

2. 

Định lượng ALT  

Determination of Alanine 
aminotransferase (ALT) 

Động học enzym 
Enzyme kinetic 

QX.SH.01-05-V1.4 
(AU 5800) 

3. 

Định lượng GGT  

Determination of Gamma 
Glutamyl Transpeptidase (GGT) 

Đo quang 
Photometric colour  

QX.SH.01-06-V1.4 
(AU 5800) 

4. 

Định lượng Cholesterol toàn phần 

Determination of Total 
Chlolesterol  

Đo quang 
Photometric colour 

QX.SH.01-09-V1.3 
(AU 5800) 

5. 
Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinin 

Jaffe động học/ 
Kinetic Jaffe 

uncompensated 

QX.SH.01-03-V1.4 
(AU 5800) 

6. 
Định lượng Glucose 

Determination of Glucose 

Động học enzym 
Enzyme kinetic test 

QX.SH.01-01-V1.3 
(AU 5800) 

7. 
Định lượng Tryglicerid 

Determination of Tryglicerid 

Đo quang 
Photometric colour  

QX.SH.01-10-V1.4 
(AU 5800) 

8. 
Định lượng Ure 

Determination of Ure 

Động học enzym 
Enzyme kinetic test 

QX.SH.01-02-V1.3 
(AU 5800) 

9. 
Định lượng Acid Uric 

Determination of Acid uric 

Đo quang 
Photometric colour 

QX.SH.01-13-V1.4 
(AU 5800) 

10. 
Định lượng Bilirubin tổng 

Determination of Total Bilirubin  

Đo quang 
Photometric colour 

QX.SH.01-07-V1.4 
(AU 5800) 

11. 

Định lượng LDL- Cholesterol  

Determination of LDL- 
Cholesterol  

 
Đo quang 

Photometric colour 
QX.SH.01-12-V1.3 

(AU 5800) 

12. 
Định lượng Calci toàn phần 

Determination of Calci total 
Đo quang 

Photometric colour 
QX.SH.01-14-V1.3 

(AU 5800) 

13. 
Định lượng sắt 

Determination of Iron 

Đo quang 
Photometric colour 

QX.SH.01-16-V1.3 
(AU 5800) 

14. 

Định lượng HDL-Cholesterol 

Determination of HDL-
Cholesterol 

Đo quang 
Photometric colour  

QX.SH.01-11-V1.3 
(AU 5800) 

15. 
Định lượng CRP 

Determination of CRP 

Phương pháp miễn 
dịch đo độ đục 

Immuno-turbidimetric 

QX.SH.01-17-V1.3 
(AU 5800) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:            Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample  
(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1 

 

Máu toàn phần/ 
Whole blood 

(EDTA-K2/K3) 
 

Xác định số lượng bạch cầu (WBC)  

Determination of White Blood Count 
(WBC) 

Điện trở kháng 
Electric impedance  

 
 

QX.HH.05-01-V1.4 
(DXH 690T) 

2 
Xác định số lượng tiểu cầu (PLT)  

Determination of Platelet (PLT) 
QX.HH.05-19-V1.4 

(DXH 690T) 

3 

 

Xác định số lượng hồng cầu (RBC)  

Determination of Red Blood cell (RBC) 
QX.HH.05-12-V1.4 

(DXH 690T) 

4 
Xác định lượng huyết sắc tố (Hb)  

Determination of Hemoglobin 
QX.HH.05-13-V1.4 

(DXH 690T) 
 
Ghi chú/ Note: 

- QX…: Phương pháp do PXN xây dựng/ Developed laboratory method 

 

 

 

 

 

 

 

 


